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DANH MỤC CÁC DỰ ÁN TRIỂN KHAI TRONG GIAI ĐOẠN 2011-2015
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2889/QĐ-BTP ngày 17 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)
	STT
	Tên dự án
	Mục tiêu
	Nguồn vốn
	Thời gian thực hiện
	Đơn vị chủ trì

	I
	HẠ TẦNG KỸ THUẬT

	1
	Nâng cấp, phát triển Trung tâm Tích hợp dữ liệu Bộ Tư pháp
	Đảm bảo Trung tâm Tích hợp dữ liệu đủ  năng lực đáp ứng các nhu cầu ứng dụng công nghệ thông tin của Bộ, Ngành. Đặc biệt chú trọng an toàn, an ninh thông tin, phòng ngừa và khôi phục hệ thống sau sự cố.
	Ngân sách Nhà nước (NSNN)
	2011-2015
	Cục Công nghệ thông tin (Cục CNTT)

	2
	Hoàn thiện hạ tầng mạng và hệ thống thông tin chuyên ngành Tư pháp
	Trang bị máy chủ, thiết lập mô hình kết nối mạng cho các Cục Thi hành án dân sự.  Thực hiện kết nối các đơn vị trực thuộc Bộ Tư pháp, các Cục Thi hành án dân sự về Trung tâm Tích hợp dữ liệu, từng bước xây dựng hệ thống mạng diện rộng của Ngành. 
	NSNN
	2011-2015
	Cục CNTT 

	3
	Mở rộng hệ thống giao ban điện tử đa phương tiện
	Mở rộng và tăng cường khai thác, sử dụng có hiệu quả hệ thống giao ban điện tử đa phương tiện đã được trang bị.
	NSNN
	2011-2015
	Cục CNTT

	II
	ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG NGÀNH TƯ PHÁP

	1
	Phần mềm Quản lý văn bản và điều hành 
	Nâng cấp, triển khai phần mềm này tới các Cục Thi hành án dân sự 
	NSNN
	2011-2015
	Cục CNTT

	2
	Phần mềm Thống kê dùng chung trong Ngành Tư pháp
	Phục vụ công tác thống kê theo các chỉ tiêu của Nhà nước và theo các chỉ tiêu chuyên ngành Tư pháp.
	NSNN
	2011-2015
	Cục CNTT  - Vụ Kế hoạch tài chính (Vụ KHTC) 

	3
	Phần mềm Quản lý Hồ sơ nghiệp vụ thi hành án dân sự
	Quản lý Hồ sơ nghiệp vụ thi hành án dân sự tại các cơ quan thi hành án dân sự địa phương. 
	NSNN
	2011-2015
	Cục CNTT  - Tổng cục Thi hành án dân sự (TCTHADS)

	4
	Cơ sở dữ liệu về con nuôi và cha mẹ nuôi
	Hỗ trợ công tác quản lý nhà nước về cho, nhận con nuôi
	NSNN
	2011-2015
	Cục CNTT  - Cục Con nuôi

	5
	Hệ thống thông tin về Hộ tịch
	Nhằm tăng cường công tác quản lý về hộ tịch, cung cấp, cập nhật thông tin, báo cáo, thống kê: khai sinh, kết hôn, khai tử; từng bước xây dựng và hoàn thiện cơ sở dữ liệu về hộ tịch. 
	NSNN
	2011-2015
	Cục CNTT  - Vụ HCTP

	6
	Hệ thống thông tin về Lý lịch tư pháp 
	Quản lý thống nhất từ Trung ương đến địa phương đối với công tác lý lịch tư pháp, từng bước xây dựng và hoàn thiện cơ sở dữ liệu về lý lịch tư pháp.
	NSNN
	2011-2015
	Cục CNTT  - Vụ HCTP

	7
	Cơ sở dữ liệu về trọng tài thương mại
	Hình thành Cơ sở dữ liệu về trọng tài thương mại trên toàn quốc
	NSNN
	2011-2015
	Cục CNTT  - Vụ BTTP

	8
	Xây dựng hệ thống quản lý thông tin tổng thể
	Theo Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2011 – 2015 và hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông.
	NSNN
	2011-2015
	Cục CNTT  

	9
	Phần mềm Quản lý cán bộ và chức danh tư pháp
	Hình thành cơ sở dữ liệu điện tử về hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức Ngành Tư pháp.
	NSNN
	2011
	Cục CNTT

	10
	Xây dựng Phần mềm về công tác thi đua - khen thưởng
	Phục vụ hiệu quả trong công tác thi đua - khen thưởng trong Ngành Tư pháp.
	NSNN
	2011
	Cục CNTT  - Vụ Thi đua – Khen thưởng

	11
	Nâng cấp, hoàn thiện phần mềm và xây dựng cơ sở dữ liệu về quốc tịch  
	Nhằm xây dựng cơ sở dữ liệu về nhập, thôi, giữ quốc tịch, thực hiện thống nhất quản lý dữ liệu tập trung thông qua tích hợp dữ liệu từ các Sở Tư pháp. 
	NSNN
	2011-2012
	Cục CNTT  - Vụ Hành chính tư pháp (Vụ HCTP)

	12
	Xây dựng và vận hành cơ sở dữ liệu về hợp tác quốc tế về pháp luật và tư pháp
	Phục vụ hiệu quả trong lĩnh vực hợp tác quốc tế về pháp luật và tư pháp.
	NSNN
	2011-2013
	Cục CNTT  - Vụ Hợp tác quốc tế (Vụ HTQT)

	13
	Xây dựng và vận hành cơ sở dữ liệu về hợp tác quốc tế về tương trợ tư pháp
	Hình thành cơ sở dữ liệu về hợp tác quốc tế về tương trợ tư pháp.
	NSNN
	2011-2013
	Cục CNTT  - Vụ Hợp tác quốc tế (Vụ HTQT)

	14
	Phần mềm Quản lý giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi hành án dân sự
	Nhằm hỗ trợ công tác quản lý giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi hành án dân sự
	NSNN
	2012-2015
	Cục CNTT  - TCTHADS

	15
	Cơ sở dữ liệu về Bán đấu giá tài sản 
	Hình thành cơ sở dữ liệu về bán đấu giá tài sản trên toàn quốc.
	NSNN
	2012-2015
	Cục CNTT  - Vụ BTTP

	16
	Nâng cấp Phần mềm Quản lý tổ chức và hoạt động trợ giúp pháp lý và xây dựng cơ sở dữ liệu về trợ giúp pháp lý
	Nhằm tăng cường công tác tin học hóa hoạt động trợ giúp pháp lý, thực hiện thống nhất quản lý dữ liệu từ các Trung tâm Trợ giúp pháp lý phục vụ công tác thống kê chung của Ngành.
	NSNN
	2012-2015
	Cục CNTT  - Cục Trợ giúp pháp lý ( Cục TGPL)

	17
	Phần mềm phục vụ công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hoá văn bản
	Hỗ trợ công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật, bước đầu tạo lập cơ sở dữ liệu điện tử liên quan đến công tác này.
	NSNN
	2013-2014
	Cục CNTT  - Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật

	18
	Cơ sở dữ liệu về Công chứng​​
	Xây dựng và hoàn thiện cơ sở dữ liệu về công chứng.
	NSNN
	2013-2015
	Cục CNTT  - Vụ Bổ trợ tư pháp (Vụ BTTP)

	III
	ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN PHỤC VỤ CÁ NHÂN VÀ TỔ CHỨC
	
	
	
	

	1
	Hoàn thiện Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp
	Bổ sung nền tảng công nghệ để đáp ứng việc cung cấp dịch vụ hành chính công mức độ 3, tích hợp thông tin từ các cơ sở dữ liệu quốc gia và chuyên ngành khác, bổ sung các trang thông tin trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp.

Nâng cấp Trang thông tin công tác Thi hành án dân sự thành Cổng thông tin điện tử Thi hành án dân sự, xây dựng Trang thông tin của các Cục Thi hành án dân sự.
	NSNN
	2011-2015
	Cục CNTT

	2
	Cung cấp các dịch vụ hành chính công trực tuyến ở mức độ 3
	
	
	
	

	2.1
	Đăng ký giao dịch bảo đảm
	Cung cấp các dịch vụ hành chính công về đăng ký giao dịch bảo đảm.
	World Bank
	2011-2013
	Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm

	2.2
	Bổ trợ tư pháp
	Cung cấp các dịch vụ hành chính công trong lĩnh vực quản lý luật sư, công chứng và bán đấu giá tài sản.
	NSNN
	2012-2015
	Cục CNTT  - Vụ BTTP

	2.3.
	Trợ giúp pháp lý
	Cung cấp các dịch vụ hành chính công trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý.
	NSNN
	2012-2015
	Cục CNTT  - Cục TGPL

	3
	Xây dựng Hệ thống thông tin về văn bản quy phạm pháp luật thống nhất từ Trung ương tới địa phương
	Xây dựng môi trường nhập dữ liệu và khai thác dữ liệu thống nhất từ Trung ương tới địa phương trên môi trường mạng, có khả năng cung cấp nhanh, chính xác, kịp thời các thông tin về văn bản quy phạm pháp luật. 
	NSNN
	2011-2015
	Cục CNTT  

	IV
	NGUỒN NHÂN LỰC CHO ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

	1
	Đào tạo cán bộ chuyên trách về công nghệ thông tin
	- Nâng cao trình độ quản lý về công nghệ thông tin cho đội ngũ cán bộ quản lý công nghệ thông tin.

- Nâng cao trình độ kỹ thuật công nghệ thông tin cho cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin trong các đơn vị thuộc Bộ và các cơ quan Thi hành án dân sự địa phương.
	Nguồn vốn sự nghiệp
	2012-2015
	Vụ Tổ chức cán bộ (Vụ TCCB)

	2
	Đào tạo phổ cập ứng dụng công nghệ thông tin cho cán bộ, công chức, viên chức
	Nâng cao trình độ ứng dụng công nghệ thông tin cho cán bộ, công chức, viên chức của Bộ và của các cơ quan Thi hành án dân sự địa phương.
	Nguồn vốn sự nghiệp
	2011-2015
	Vụ TCCB


